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HỌC BỔNG SINH VIÊN EFTP 2012-2013  
Họ và Tên  Tên Trường  Ký nhận Tb  

1. Hồ  Thị  Ánh,  sinh  
1/10/1989  tại Kỳ Tân, Tân 
Kỳ, Nghệ An.  

Ánh Khoa Công Nghệ Thông Tin, 
ĐHSP Kỷ Thuật Vinh (2009-2013)  

v Tr.ngocanh0110@gmail.
com; 0982762245 

x 

2. Cù  Trí  Bảo,  sinh  
2.2.1992, Thượng Long, Đức 
Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh.  

Bảo Lớp  HH11B,  Khoa  Hằng  Hải, 
ĐH  Giao  Thông,  Tp.HCM (2011-
2015)  

sg giusebao92@gmail.com  

 

x 

3. Nguyễn  Ngọc  Bích,  sinh 
18.01.1992,  tại  Nam  Nghĩa, 
Nam Đàn, Nghệ An.  

Bích Ngành  Kế  Toán  –  Cao  Đẳng 
Hồng Lam- Vinh (2011-2014)  

v  x 

4. Bùi Thị Bích, sinh 
16/10/89 tại Quỳnh Tam, 
Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

Bích Nghành Dược sĩ, ĐH Y Khoa Vinh 
(2010-1014) 

v Trung githiệu x 

5. Thái An Bình, sinh 1990 
tại Thừa Thiên Huế 

Bình  Khoa  Sử  ĐHSP  Huế  (2009-2013) h hoabinh20052006@yaho
o.com 

x 

6. Nguyễn Bá Bình, sinh 
15/11/94 tại Hiến Sơn, Đô 
Lương, Nghệ An 

Bình Ngành Thú Y, ĐH Nông Nghiệp 
Hà Nội (2012-2017) 

hn 0986232649 x 

7. Hoàng Thị Bình, sinh 
30/03/94, tại Diễn Thịnh – 
Diễn Châu – Nghệ An 

Bình  Lớp T5HA, Kỷ Thuật Y Khoa, ĐH 
Y Khoa Vinh (2012-2015) 

v  x 

8. Dương Thị Bình, sinh 
03/10/93, tại Lĩnh Sơn, Anh 
Sơn, Nghệ An. 

Bình Khoa Điều Dưỡng, ĐH Y Huế 
(2011-2015) 

 binhduong93@gmail.co
m - 01659052365 

 

9. Nguyễn  Huy  Chiến, 
15/03/1992,  tại  Thạch  Kim, 
Lộc Hà, Hà Tĩnh.  

Chiến  ĐH Điện Lực Hà Nội (2010-2015)  hn daithanhn@gmail.com  

0977995180  

x 

10. Trần  Xuân  Công,  sinh 
16.11.1992,  tại  Thượng  Sơn, 
Đô Lương, Nghệ An. 

Công  Công  Bác  sĩ  đa  khoa,  ĐH  Y  Hà 
Nội (2010-2016)  

hn Cong.txc@gmail.com  

01657 962781 

x 

11. Nguyễn Sĩ Công, sinh 
25/8/93 tại Nghi Yên, Nghi 
Lộc, Nghệ An 

Công Ngành chế tạo máy, ĐHSP Kỷ 
Thuật Vinh (2011-2015) 

v  x 

12. Nguyễn Hoàng Diệu, sinh 
05/05/93 tại Thạch Kim, Lộc 
Hà, Hà Tĩnh 

Diệu  Ngành Cơ Điện Tử, ĐH GTVT Hà 
Nội (2011-2016) 

hn Hoangdieu5593@gmail.
com; 0977038135 

x 

13. Vũ Thị Dinh, sinh 
12.9.1992, tại  Mỹ  Lộc,  Thái  
Thụy,  Thái Bình  

Dinh  ĐH  Công  Nghệ  Thông Tin  và  
Truyền  Thông  Thái Nguyên 
(2011-2015)  

hn 01689492463   

(Khuyết tật)  

x 

14. Hà  Thị  Doan,  sinh  1991  
tại Bình  Chương,  Bình  Sơn, 
Quảng Ngãi.  

Doan Khoa Kinh Tế, ĐH Đông Á,  Tp.  
Hồ  Chí  Minh  (2010-2013)  

sg 01654556064  

 

x 

15. Nguyễn  Thị  Dung,  sinh 
08/09/92 tại Nghĩa Hòa, Nghĩa 
Hưng, Nam Định 

 

Dung  Ngành  Kế  Toán,  ĐH  Công Đoàn 
Hà Nội (2010-2014)  

hn Dung.qn0809@gmail.co
m; 01688926817  

x 
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16. Võ Thị Duyên, sinh 
18/4/88, tại Lĩnh Sơn, Anh 
Sơn, Nghê An 

Duyên Cao học tâm lý học, ĐHSP Huế 
(2011-2013) 

h mtamduyen@gmail.com x 

17. Nguyễn Thị Hương 
Giang, sinh 20/05/93 tại Viết 
Xuân, Thạch Hà, Hà Tĩnh. 

Giang  Khoa Anh, ĐH Ngoại Ngữ Huế 
(2011-2015) 

h 01642927475 x 

18. Trần  Nữ  Gia  Hân,  sinh 
28.3.1992,  tại  Cư  Ê  Bur,  
Tp. Buôn Mê Thuột.  

Hân Bác  sĩ  Đa  Khoa,  ĐH  Y  Dược, 
Tp. HCM (2010-2016) 

 

sg giahan.tran@gmail.com  

 

x 

19. Nguyễn  Thị  Thu  Hằng,  
sinh 9/8/1992  tại    Nghi  Tân,  
Cửa Lò, Nghệ An.  

Hằng Ngành Điều Dưỡng Đa Khoa, 
Trường  ĐH  Đa  Khoa  Vinh,  
(2010-2013)  

v an.hang92@yahoo.com
.vn; 01662092612    

x 

20. Phan Thị Hằng  sinh 1990 
tại Sơn  Tiến,  Hương  Sơn,  
Hà Tĩnh  

Hằng CĐ  Nghề  DLTM  Nghệ  An 
(2010-2013)   

v thuhangmh@gmail.com  

 

x 

21. Trương Thị Hạnh, sinh 
Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An.  

Hạnh Trường  Trung  Cấp  Dược,  Tp. 
HCM (2011-2013)  

sg Sr. Thảo  x 

22. Đoàn Thị Hà, sinh 1991 
tại Long Thành, Yên Thành, 
Nghệ An. 

Hà  Khoa  Nhân  Văn  Xã  Hội,  ĐH 
Nhân  Văn,  Tp.  HCM  (2010-
2014)  

sg  x 

23. Hoàng Thu Hà, sinh 
3.3.1991 tại Quỳnh Thanh, 
Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

Hà  Khoa  Tiếng  Trung,  ĐH 
KHXH&NV,  Tp.HCM  (2010-
2014)  

sg hoangha030391@yahoo.
com; 01657150247  

x 

24. Lê Trọng Hành, sinh 
9/1/91 tại Bình Lộc, Lộc Hà, 
Hà Tĩnh 

Hành Trường ĐH Giao thông vận tải, Tp. 
HCM (2011-2015) 

sg 0976040574 x 

25. Nguyễn  Thi  Hải,  sinh  
1991  tại Diễn Thành, Diễn 
Châu Nghệ An.  

Hải  Khoa  Công  tác  xã  hội,  trường 
CĐSP Huế (2010-2013) 

h luciathanhhai@gmail.co
m    

 

x 

26. Phan  Thị  Hiến,  sinh 
16.3.1988,  tại  Sơn  Tiến, 
Hương Sơn, Hà Tĩnh.  

Hiến Lớp  k51  A2  Mầm  Non,  Đại Học 
Vinh (2010-2014) 

v mariathanhhien@gmail.c
om  

x 

27. Trịnh Thu Hiền, sinh 
29/09/92 tại P. Quyết Thắng, 
tp. Sơn La, Sơn La. 

Hiền  Lớp Quản Trị K6, ĐH Quốc Tế Bắc 
Hà (2010-2014) 

hn 01688513168 x 

28. Nguyễn  Thị  Hoa,  sinh  
1991  tại Diễn Kỷ, Diễn Châu, 
Nghệ An.  

Hoa  Khoa  Luật,  ĐH  Khoa  Học,  Huế 
(2009-2013)  

h hang5188@gmail.com    x 

29. Trần Thị Hoài, sinh 1992 
tại Sơn Thủy, Lệ Thủy, 
Quảng Bình  

Hoài  Khoa  Văn,  ĐHSP  Huế  (2010-
2014)  

h teresatranthihoai@gmail.
com 

x 

30. Nguyễn  Thị  Hoài,  sinh 
10.10.1990 tại Mẫu Lâm, Nghi 
Lộc, Nghệ An  

Hoài Khoa  Sử,  ĐH  Vinh  (2011-2015)  v  x 

31. Nguyễn  Thị  Hoài,  sinh 
1.9.1992, tại Khánh Nhạc, Yên 
Khánh, Ninh Bình  

Hoài  Ngành  Luật,  ĐH  Công Đoàn, Hà 
Nội (2010-2014)  

hn Nguyenhoai1992@gmail
.com; 01672772713  

x 
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32. Phan  Văn  Hoàng,  sinh 
4.7.1993  tại  Tân  Hương,  
Tân kỳ, Nghệ An  

 

Hoàng  Ngành Khoa Học Môi Trường, ĐH 
Vinh (2011-2015)  

v  x 

33. Hoàng  Xuân  Hòa,  sinh  
1990  tại Diễn Thịnh, Diễn 
Châu, Nghệ An.  

Hòa  Khoa Công Nghệ Thông Tin, ĐH 
Khoa Học Huế (2009-2013) 

h xuanhoaangel@gmail.co
m  

 

x 

34. Nguyễn Thị Thu Huệ, 
sinh 1991, tại Thạch Hãn, 
Quảng Trị  

Huệ  Khoa Văn Hoá Du Lịch, ĐH Phú 
Xuân Huế (2010-2014)  

h isavethuhang@gmail.co
m  

x 

35. Hồ  Sĩ  Hùng, sinh  
7.6.1992  tại Quỳnh Thanh, 
Quỳnh Lưu, Nghệ An.  

Hùng  Hùng  Lớp  10T1,  khoa  Công  
Nghệ Thông  Tin,  ĐH  Bách  khoa  
Đà Nẵng (2010-2014)  

h mictienhung@gmail.co
m ; 01225634869  

x 

36. Nguyễn Văn Hùng, sinh  
15/08/86 tại Trung Song, Diễn 
Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An 

Hùng  Lớp Sư Phạm Nhạc 3A, HVAN 
Huế (2010-2014) 

h dinhungphi@gmail.com 

 

x 

37. Cao Xuân Hùng, sinh 
06/09/94 tại Tân Thắng, Hàm 
Tân, Bình An 

Hùng  Lớp 12a Cao Đẳng Xây Dựng, 
trường Giao Thông Vận Tải  Thủ 
Đức (2012-2015) 

sg  x 

38. Nguyễn Văn Khấn, sinh 
1991, tại Diễn Thịnh, Diễn 
Châu, Nghệ An 

Khấn  ĐH Phú Xuân Huế (2010-2014)   h quockhan0508@gmail.c
om 

x 

39. Trần Văn Khiêm, sinh 
27/07/90 tại Hùng Thành, Yên 
Thành, Nghệ An. 

Khiêm  Khoa Công Nghệ Thông Tin, 
Trường CĐSP Nghệ An (2011-
2014) 

v  x 

40.  Ngô Hùng Kiêm, sinh 
05/05/89 tại Diễn Thịnh, Diễn 
Châu, Nghệ An 

Kiêm Khoa Công Nghệ Thông Tin, 
trường ĐHSP Kỷ Thuật Vinh 
(2011-2013) 

v jo.hoangkiem@gmail.c
om 

x 

41. Nguyễn Thị Thúy Kiều, 
sinh 24/11/90, Quỳnh Giang, 
Quỳnh Lưu, Nghệ An 

Kiều Công  Nghệ  Sinh  Học,  ĐH mở hà 
nội (2009-2013) 

hn terexa.kieu2611.hou@g
mail.com 

x 

42. Hoàng Thị Lài, sinh 
02/10/90 tại Xuân Lộc, Can 
Lộc, Hà Tĩnh  

Lài  K50,  Giáo  dục  Tiểu  học,  ĐH 
Vinh (2009-2013) 

v hoangthilai.90@gmail.co
m; 01649871676  

x 

43. Đoàn  Vĩnh  Linh,  số  7  
kiệt  11 Nguyễn Khuyến, Tp. 
Huế  

Linh  Giáo dục tiểu học, ĐHSP Huế 
(2010-2014)  

h  x 

44. Nguyễn  Thị  Mỹ  Linh,  
sinh 28/08/90,  tại  Thạch  
Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh.  

Linh  Khoa Quản Trị Kinh Doanh, ĐH  
Công  Đoàn  Hà  Nội (2010-2014)  

hn 0977995180    x 

45. Thái  Viết  Mậu,  sinh 
14/10/1991,  Yên  Thành,  
Nghệ An  

Mậu  Khoa  Văn,  ĐH  Vinh  (2009-2013) v Thaimaudhv  

0944363430  

x 

46. Cao  Thị  Mơ  sinh  1992  
tại Diễn Trung, Diễn Châu, 
Nghệ An.  

Mơ  Khoa  Quản  Trị  Kinh  Doanh, CĐ  
Kinh  Tế  Công  Nghệ,  Tp. HCM 
(2010-2013)  

sg  x 

47. Nguyễn Thị Huyền My, 
sinh 10/04/93 tại Nghi Xuân, 
Nghi Lộc, Nghệ An 

 

My Tài chính Ngân hàng, Đại học Vinh 
(2012-2015) 

v Trung gthiệu x 
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48. Võ Thị Năm, sinh 5/5/92 
tại Sơn Thủy, Lệ Thủy, 
Quảng Bình 

Năm Khoa Văn, ĐH Khoa Học Huế 
(2010-2014) 

h  x 

49. Phạm  Nguyễn  Thị  
Thiên Nga,  sinh  1992  tại  
Lộc  Ngãi, Bảo Lâm, Lâm 
Đồng.  

Nga  Khoa  Quản  Trị  Kinh  Doanh, ĐH  
Kỷ  Thuật  Công  Nghệ, Tp. HCM 
(2010-2013)  

sg Cecilia.ngapham@gmail
.com; 01223770774  

x 

50. Nguyễn Thị Nga, sinh 
1990 tại Nghĩa  Lộc,  Nghĩa  
Đàn,  Nghệ An.  

Nga  Khoa  Văn,  Đại  học  Vinh (2009-
2013)  

v Linhnga_1909@yahoo.c
om  

01649745664  

x 

51. Phạm Thị Ngân, sinh tại 
Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ 
An 

Ngân  Nghành Kế Toán, Khoa Kinh Tế, 
Cao Đẳng KTKT Thái Nguyên 
(2011-2014) 

v  x 

52. Nguyễn Thị Ngọc, sinh 
25/05/86 tại Sơn Châu, Hương 
Sơn, Hà Tĩnh 

Ngọc  Khoa Sư phạm tiếng Anh, ĐH 
Ngoại Ngữ Huế (2009 -2013) 

h ngocjamily@gmail.com 

 

x 

53. Phạm  Văn  Ngọc,  sinh 
4.4.1991,  tại  Thị  trấn  Bình 
Minh, Kim Sơn, Ninh Bình  

Ngọc Khoa Công Nghệ Thông Tin ĐH 
Công Nghiệp Hà Nội (2009-2013)  

hn phamvanngoc441991@g
mail.com; 01649588747  

x 

54. Nguyễn Thị Nguyên, sinh 
10/11/92 tại Hưng Yên Bắc, 
Hưng Nguyên, Nghệ An 

Nguyên Kỹ sư thực phẩm, Đại Học Vinh 
(2010-2014) 

v Trang Nứa x 

55. Trương  Thị  Phương  
Nhi,  1989, tại Huế.   

Nhi  Bác sỹ Đa Khoa, ĐH Y Dược Huế 
(2007-2013)  

h teenagewitch@yahoo.co
m    

x 

56. Nguyễn Thị Mai Như, 
sinh tại Hoà Hải – Hương 
Khê – Hà Tĩnh 

Như Trường Học viện Tài Chính – 
ngành Kiểm Toán Hà Nội (2012 – 
2016) 

hn  x 

57. Đặng  Thị  Nhường,  sinh 
10/06/1991,  tại  Diễn  Thịnh, 
Diễn Châu, Nghệ An.   

Nhường Khoa Kĩ Sư Công Nghệ Thông Tin, 
Đại học Vinh (2010-2015)  

v  x 

58. Thái Thị Nhung sinh tại 
Diễn Hạnh – Diễn Châu – 
Nghệ An 

Nhung  Trường Học viện Ngoại Giao – 
ngành Quan hệ Quốc Tế (2012 – 
2015) 

hn  x 

59. Trương  Thị  Điệp,  sinh 
26.7.1993. tại Nghi Văn, Nghi 
Lộc, Nghệ An  

Điệp Khoa  Sử,  ĐH  Vinh  (2011-2015)  

 

v  x 

60. Cao  Minh  Điệp,  sinh 
22.2.1991  tại  Diễn  Trung, 
Diễn Châu, Nghệ An.  

Điệp Ngành  Điện  Công  Nghiệp  và 
Dân  Dụng,  Trường CĐ  Lam 
Hồng – Nghệ An (2011-2014)  

v  x 

61. Nguyễn Thị Đông, sinh 
20.06.1992 tại Nam Lộc, Nam 
Đàn, Nghệ An 

Đông Khóa 51C2 Luật, ĐH Vinh (2010-
2014) 

v phothacdongkysot@gma
il.com 

01692839314 

x 

62. Phạm Hoàng Đương, sinh 
1990 tại Hương Giang, Hương 
Khê, Hà Tĩnh.  

Đương Lớp Ô-tô, Khoa Cơ Khí, ĐH Bách  
Khoa,  Hà  Nội  (2008-2013)  

hn duonghoangbk89@yaho
o.com;   

x 

63. Trần Hữu Đức, sinh 
6.2.1992 tại Hương Thọ, Vũ 
Quang, Hà Tĩnh  

 

Đức  Khoa  Quản  Trị  Tổng  Quát,  ĐH 
Kinh Tế Đà Nẵng (2010-2014) 

h ducforever92@gmail.co
m,  

01669431177  

x 



 5 

64. Nguyễn Thị Oanh, sinh 
1990 tại Long Thành, Yên 
Thành, Nghệ An.  

Oanh  CĐSP Nghệ An (2010-2013) v  x 

65. Lê  Đức  Phú,  sinh  1987  
tại  Phú Lộc, TT. Huế  

Phú  Học  viện  Am  nhạc  Huế  (2009-
2013)  

h  x 

66. Lê Thị Phúc sinh tại Hộ 
Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh.  

 

Phúc  Khoa Công Nghệ Thông Tin, ĐH 
Khoa Học Huế (2010-2014) 

h  x 

67. Vũ Hoàng Quang, sinh 
1984 tại Diễn Đoài, Diễn 
Châu, Nghệ An.  

Quang  Khoa  Công  nghệ  thông  tin,  ĐH 
Phú Xuân Huế (2010-2014)  

 

h hoangquang200084@gm
ail.com  

 

x 

68. Nguyễn  Bảo Quốc  sinh  
1991 Nghi Văn, Nghi Lộc, 
Nghệ An  

Quốc Khoa Công tác Xã Hội, ĐH Đà Lạt 
(2009-2013)  

sg Thienn392@gmail.com  

0973.802.952  

x 

69. Hà Duy Quyết, sinh tại  
Tiên Lộc – Can Lộc – Hà 
Tĩnh 

Quyết  Trường Đại học Điện Lực – ngành 
Nhiệt Điện Hà Nội (2012 – 2017) 

hn  x 

70. Trương Ngọc Diễm 
Quỳnh sinh 25/05/91 tại P. 
Phú Nhuận, Tp. Huế 

Quỳnh Khoa Điều Dưỡng, Cao đẳng Y tế 
Huế (2012-1205) 

h diemquynh2505@gmail.
com; 01266652127 

 

x 

71. Lê  Xuân  Sĩ,  sinh  1993  
tại Diễn  Yên,  Diễn  Châu  
Nghệ An 

Sĩ  Trường  ĐH  Y  Khoa  Vinh, Khoa  
Cử  Nhân  Điều  Dưỡng (2011-
2015)  

v 01663250162    x 

72. Nguyễn Thị Sương, sinh 
1991 tại  Bình  Chương,  Bình  
Sơn, Quảng Ngãi.  

Sương ĐH  Công  Nghệ  Thực  Phẩm Tân  
Bình  Tp.  HCM  (2010-2014)  

sg 01288244484    x 

73. Nguyễn Hữu Tâm, sinh 
1988, tại Thừa Thiên Huế   

 

Tâm  Khoa  Văn,  ĐH  Phú  Xuân  Huế 
(2009-2013)  

h  x 

74. Hoàng  Thị  Tâm  sinh 
19/07/88  tại  Trù  Sơn,  Đô 
Lương, Nghệ An.  

Tâm Y sĩ Đa Khoa, lớp K1 khóa 3, 
trường  Học  Viện  Quân  Y  – Nghệ 
An (2011-2013)  

v mthanhtam@yahoo.com    x 

75. Phan Văn Tăng, sinh 
1991 tại Long Thành, Yên 
Thành, Nghệ An.  

Tăng  ĐH Văn Hóa, Tp. HCM (2010-
2014)  

 

sg  x 

76. Trần  Thị  Hồng  Thắm,  
sinh 1990  tại  Hộ  Hải,  Ninh  
Hải, Ninh Thuận.  

Thắm Khoa  Quan  hệ  Công  chúng 
Truyền thông. ĐHDL Văn Lang 
(2009-2013)  

sg daotth.south@techcom 

bank.com.vn  

x 

77. Nguyễn Thị Thao, sinh 
02/01/91 tại Nghi Lâm, Nghi 
Lộc, Nghệ An 

Thao  Khoa Triết, ĐH Khoa Học Huế 
(2009-2013) 

h 01656007292 x 

78. Nguyễn  Thị  Thiết,  sinh 
3.4.1990  tại  Quảng  Minh,  
Quảng  Trạch, Quảng Bình.  

Thiết Khoa  Xã  Hội  Học,  ĐH  Khoa học  
Xã  Hội  và  Nhân  Văn, Tp. HCM 
(2009-2013)  

sg mtanguyenthiet09@gma
il.com   

 

x 

79. Vũ Thị Thơm, sinh 
07/04/87 tại Diễn Vạn, Diễn 
Châu, Nghệ An. 

Thơm  Khoa Giáo dục Mầm non, ĐHSP 
Tp. HCM (2011-2015) 

sg  x 
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80. Lê  Văn  Thượng,  sinh 
4/8/90, tại Thạch Hạ, Tp. Hà 
Tĩnh.  

Thượng  Ngành  Sư  Phạm  Nhạc,  ĐH SP 
Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội 
(2009-2013)  

hn levanthuonght@gmail.co
m – 01687060975  

x 

81. Bùi Văn Thương, sinh 
19/02/92 tại Tiến Thủy, 
Quỳnh Lưu, Nghệ An 

Thương  Ngành sáng tác, Học Viện Am Nhạc 
Huế (2012-2016) 

h  x 

82. Nguyễn  Chiều  Thương,  
sinh 1990, tại Hưng Yên Bắc, 
Hưng Nguyên, Nghệ An  

Thương Khoa  Ngữ  Văn,  ĐH  Vinh  (2010-
2014)  

v  x 

83. Nguyễn  Đình  Thưởng,  
sinh 13.2.1991, tại Hưng Yên 
Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An  

Thưởng Khoa  Vật  Lý,  Kỷ  Sư  Xây Dựng,  
Đại  Học  Vinh  (2009-2015)  

v  x 

84. Nguyễn  Thị  Thu,  sinh  
1989  tại Nam Hưng, Nam 
Đàn, Nghệ An  

Thu  ĐH Kinh Tế Huế (2011-2013)   h Hatcat_yeuthuong@yah
oo.com  

x 

85. Trần Thị Thủy, sinh 
15/06/92 tại Kỳ Trinh, Kỳ 
Anh, Hà Tĩnh 

Thủy Lớp K18 Sư Phạm Tiếng Anh, ĐH 
Hà Tĩnh (2011-2014) 

v  x 

86. Lê Thị Thủy, sinh 
20/10/84 tại Nam Hưng, Nam 
Đàn, Nghệ An 

Thủy Trường Trung cấp Việt Anh, Ngành 
Sư Phạm Mầm Non (2012-2014) 

v nguyenthiha428@gmail.
com; 01648791913 

x 

87. Lê  Trọng  Tiến,  sinh  
1988  tại Thạch Hà, Hà Tĩnh.  

Tiến  Bác  sĩ  Đa  khoa,  ĐHYD  Huế 
(2007-2013)  

h saokhongdamuocmotth
@yahoo.com  

x 

88. Nguyễn  Thị  Tín,  sinh 
12.2.1992,  tại  Thạch  Trung, 
Tp. Hà Tĩnh  

Tín  Ngành Quản Lý Lao  Động, trường  
ĐH  Lao  Động  Xã Hội Hà Nội 
(2010-2014)   

hn 01684812667    x 

89. Đinh  Văn  Tựu,  sinh 
13.10.1992,  tại  Hàng  Hải,  
Lý Sơn, Quảng Ngãi.  

Tựu Ngành Gốm Sứ, Cao Đẳng Mỹ 
Thuật,  Trang  Trí,  Đồng  Nai 
(2011-2014)  

sg 01695389449;     

 

x 

90. Nguyễn  Thị  Huyền  
Trâm, sinh 1993 tại Cam 
Phước, Cam Ranh, Khánh 
Hòa 

Trâm  Khoa  Kế  Toán,  ĐH  Sài  Gòn 
(2011-2015) 

sg 01633883244    x 

91. Thái  Nguyễn  Nam  
Trân,  sinh 28.7.1993 tại 
Phước Vĩnh, Huế  

Trân  Ngành Kế Toán – ĐH Phú Xuân, 
Huế (2011-2014)  

h  x 

92. Trương Thụy Thùy 
Trinh, sinh 19/02/88, tại Vĩnh 
Lợi, Tp. Huế 

Trinh Ngành Điều Dưỡng Đa Khoa, ĐH 
Y Dược Huế (2011-2013)  

h  x 

93. Nguyễn  Thị  Trúc,  sinh  
1991  tại Can Lộc, Hà Tĩnh.  

Trúc  Trúc  Khoa  Văn,  ĐHSP  Huế  
(2009-2013)  

h  x 

94. Trần  Thị  Kim  Trúc,  
sinh  1991 tại Hương Trà – 
Huế.  

Trúc  Khoa  Anh,  Đại Học Ngoại Ngữ  
Huế  (2009-2013)  

h kimtruclovely@gmail.co
m 

x 

95. Nguyễn Văn Tuấn, sinh 
03/04/88 tại Hưng Phúc, Hưng 
Nguyên, Nghệ An 

Tuấn ĐH Kinh tế Huế (2011-2015) h  x 

96. Nguyễn Quang Tú, sinh 
1990 tại  Hưng  Yên,  Nam  
Hưng Nguyên, Nghệ An.  

 

 

Tú  ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp, Hà 
Nội (2009-2013) 

hn quangtu_fpt2008@yaho 

o.com; 0917544208  

x 
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97. Trần Thị Kim Uyên sinh 
1992 tại Tân  Mỹ,  Thuận  An,  
Phú  Vang, Huế. 

Uyên  Bác  sĩ  Đa  Khoa,  ĐHYD  Huế 
(2010 – 2016)  

h Kiuy22@yahoo.com  

01229586961  

x 

98.  Nguyễn Thị Vân, sinh 
03/03/92 tại Nghi Vạn, Nghi 
Lộc, Nghệ An 

Vân 

 

Cử nhân Văn, ĐH Vinh (2011-
2015) 

v 0968020804  

99. Phan Thị Vinh sinh 
16.8.1993 tại  An  Hải,  Lý  
Sơn,  Quảng Ngãi.  

Vinh Sư  phạm  Mầm  non,  ĐH  Thủ 
Dầu Một – Bình Dương (2011-
2014)  

sg 01648588969    

 

x 

100. A-Ngọc  Vũ,  sinh  
12.11.87, tại  thôn  Đărk-Đê  ,  
Mang  La, Tp. Kon Tum  

Vũ Ngành  Công  Tác  Xã  Hội,  ĐH 
Khoa  Học  Xã  Hội  Nhân  Văn 
(2008-2013) 

sg Ngocvu.kontum@gmail.
com – 01644772979  

 

x 

101. Đặng  Thị  Vy,  sinh  
29.3.1988  tại Mỹ Lộc, Can 
Lộc, Hà Tĩnh 

Vy  Lớp Lâm Nghiệp 41B, Khoa Lâm 
Nghiệp,  ĐH  Nông  Lâm  Huế 
(2008-2013)  

h vien_dangthi@yahoo.co
m  

x 

102. Nguyễn  Thị  Huyền  Vy,  
sinh 1.3.1993, tại Tam Thái, 
Phú Ninh, Quảng Nam.  

Vy  Ngành Tài Chính Ngân Hàng, Cao 
đẳng Kế Hoạch – Đà Nẵng (2011-
2014) 

h 0909948970 

Sr. Tuyết ở Huế 

x 

 

Kính thưa chị Hội trưởng Hội Education For The Poor, đồng kính quý hội viên 

Chương trình học bổng cho học sinh sinh viên năm nay xin được tổng kết như sau 

Nhận tiền 2 đợt : 10500 USD = 210.000.000 VND 

Trợ giúp 60 học sinh nghèo vượt khó tại trường THPT Diễn Thịnh = 20.000.000 VND 

Cấp học bổng 102 em sinh viên trên toàn quốc : 102 x 2.000.000 VND = 204.000.000 VND 

Tổng chi phí : 224.000.000 VND 

Chương trình đã hoàn tất. Xin thay lời các em học sinh sinh viên đã nhận sự trợ giúp của quý hội, chân thành cám ơn Hội và quý 
thành viên. Kính chúc Hội và quý thành viên thành đạt và luôn phát triển. 

Thái Hà, ngày 27 tháng 01 năm 2013  

Người thực hiện 

 

Lm. Paul Xuân Đường CSsR. 

 


